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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng vay 

Ghi 

chú 

1 

Tài sản 01: 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 17    

+ Tờ bản đồ số: 102 

+ Diện tích: 97,6 m2 (Chín mươi bảy phẩy 

sáu mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 97,6 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn 

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài 

+ Địa chỉ: xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

- Nhà ở:  

+ Địa chỉ: 519 ấp 5 xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

+ Diện tích xây dựng: 44,7 m2 + Diện 

tích sàn: 44,7 m2 

+ Kết cấu: Tường gạch, mái tôn, cột gạch, 

tường gạch 

+ Cấp: 4     

+ Số tầng: 01 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

Phùng Thị 
Vĩnh 

519 Tổ 7 ấp 5 xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, Tp. 

Hồ Chí Minh 
1219077 

Nguyễn Văn 
Duy 
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với đất số BN219570 do UBND huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/5/2013 

cho bà Phùng Thị Vĩnh. 

Tài sản 02: 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 19    

+ Tờ bản đồ số: 102 

+ Diện tích: 154 m2 (Một trăm năm mươi bốn 

mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 154 m2 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu 

năm 

+ Thời hạn sử dụng: đến năm 2063 

+ Địa chỉ: xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BN191951 do UBND huyện Bình 

Chánh, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/5/2013 

cho bà Phùng Thị Vĩnh. 

2 

-Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 148    

+ Tờ bản đồ số: 27 

+ Diện tích: 525,2 m2 (Năm trăm hai mươi lăm 

phẩy hai mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 525,2 m2  

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 

300 m2; Đất trồng cây lâu năm: 225,2 m2;  

bà Lê Thị Ải, 
ông Đặng Văn 

Hai 

Tổ 10, ấp An Hòa, xã An 
Phú, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

Chí Minh 
1411832 

bà Lê Thị Ải, 
ông Đặng 
Văn Hai 
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+ Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu 

dài; Đất trồng cây lâu năm: 2018 

+ Địa chỉ: xã An Phú, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CE551809 do UBND huyện Củ Chi, 

Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/02/2017 cho bà 

Lê Thị Ải 

3 

- Quyền sử dụng đất:  

+ Thửa đất: 560-1    

+ Tờ bản đồ số: 7 

+ Diện tích: 145 m2 (Một trăm bốn mươi lăm 

mét vuông) 

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 145,0 m2  

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn: 

79,7 m2; Đất trồng cây lâu năm: 65,3 m2;  

+ Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu 

dài; Đất trồng cây lâu năm: 2044 

+ Địa chỉ: xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

Chí Minh 

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số V649493 do UBND huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

Chí Minh cấp ngày 18/06/2002 cho bà Nguyễn 

Thị Ngọc Hạnh  

 

Nguyễn Thị 
Ngọc Hạnh 

Tổ 6A, ấp Bàu Tre 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 
1546802 

Nguyễn Thị 
Ngọc Hạnh 
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